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1 1. Vào nh ng ngày n ng nóng, t  bào l  khí ki m soát t c đ  m t n cữ ắ ế ỗ ể ố ộ ấ ướ  

c a cây nh  th  nào? T i sao hi n t ng đó v a có l i, v a có h i cho ủ ư ế ạ ệ ượ ừ ợ ừ ạ

cây tr ng?ồ

* Vào nh ng ngày n ng nóng, t  bào l  khí đã ki m soát t c đ  m tữ ắ ế ỗ ể ố ộ ấ  

n c c a cây b ng cách: ướ ủ ằ

- Khi tr i nóng, khô cây m t nhi u n c, t  bào th c v t s n sinhờ ấ ề ướ ế ự ậ ả  

hoocmon axit abxixic, hoocmon này truy n tín hi u cho t  bào b o v ,ề ệ ế ả ệ  

K+  b  b m ra kh i các t  bào, n c b  thoát ra kh i t  bào b o v  ị ơ ỏ ế ướ ị ỏ ế ả ệ  

khí kh ng đóng l i.ổ ạ

- Khi tr i nóng, khô cây m t nhi u n c, cây b  héo do đó Kờ ấ ề ướ ị + b  b m raị ơ  

kh i t  bào hình h t đ u. N c đi ra theo s  th m th u, t  bào h tỏ ế ạ ậ ướ ự ẩ ấ ế ạ  

đ u tr  nên m m, du i ra và khí kh ng đóng l i.ậ ở ề ỗ ổ ạ

* Hi n t ng trên có l i  ch : H n ch  s  m t n c c a cây, làm câyệ ượ ợ ở ỗ ạ ế ự ấ ướ ủ  

không b  héo, ch tị ế

* Hi n t ng có h i: H n ch  s  xâm nh p c a COệ ượ ạ ạ ế ự ậ ủ 2 do v y làm gi m ậ ả

hi u qu  quang h p. Ngoài ra oxi còn b  gi  l i trong kho ng gian bàoệ ả ợ ị ữ ạ ả  

gây nên hô h p sáng  th c v t C3.ấ ở ự ậ
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2. T i sao khi thi u các nguyên t  dinh d ng khoáng N, Mg, Fe câyạ ế ố ưỡ  

đ u b  vàng lá, nh ng bi u hi n khác nhau: Thi u N, Mg cây b t đ uề ị ư ể ệ ế ắ ầ  

vàng t  lá già, còn thi u Fe cây l i bi u hi n vàng t  lá non?ừ ế ạ ể ệ ừ

-  Vì N và Mg là thành ph n c a clorophyl,  còn Fe tham gia xúc tácầ ủ  

ph n ng t ng h p clorophyl. Do v y, thi u các nguyên t  khoáng N,ả ứ ổ ợ ậ ế ố  

Mg, Fe thì clorophyl không đ c hình thành nên lá cây có màu vàng.ượ

0,5
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- N và Mg là nh ng nguyên t  linh đ ng nên khi cây thi u các nguyên ữ ố ộ ế

t  này, cây có th  huy đ ng chúng t  các b  ph n già b ng cách phân ố ể ộ ừ ộ ậ ằ

h y di p l c  các lá già đ  l y N, Mg v n chuy n lên cung c p cho ủ ệ ụ ở ể ấ ậ ể ấ

các lá non do v y các lá già b  vàng. Còn Fe là nguyên t  c  đ nh, khi ậ ị ố ố ị

cây thi u Fe thì di p l c  các lá non không đ c t o ra, do v y cây b  ế ệ ụ ở ượ ạ ậ ị

vàng lá non. 
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2 1. Nêu 4 đ c đi m thích nghi c a các loài th c v t có thân m ng n cặ ể ủ ự ậ ọ ướ  

phân b   các hoang m c, sa m c.ố ở ạ ạ

4 đ c đi m thích nghi c a các loài th c v t thân m ng n c:ặ ể ủ ự ậ ọ ướ

- Thân m ng n c (d  tr  n c). ọ ướ ự ữ ướ

- Lá hóa gai (gi m thóat n c).ả ướ

- M  khí kh ng vào ban đêm, đóng khí kh ng vào ban ngày.ở ổ ổ

- C  ch  quang h p theo s  đ  CAM.ơ ế ợ ơ ồ
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2. Khi gi m d n c ng đ  ánh sáng t  kho ng x → 0, ng i ta quan sátả ầ ườ ộ ừ ả ườ  

th y s n l ng s  c p th c (NPP) c a hai lo i cây Cấ ả ượ ơ ấ ự ủ ạ 3 và C4 nh  sau:ư

Cho bi t s n l ng s  c p th c (NPP) = s n l ng s  c p t ng sế ả ượ ơ ấ ự ả ượ ơ ấ ổ ố 

(GPP) – năng l ng s  d ng cho hô h p (R).ượ ử ụ ấ

a. A và B có th  thu c nhóm cây nào (Cể ộ 3 ,C4 )? Gi i thích.ả

b. N u c ng đ  ánh sáng  m c 20% c a x thì A, B có quang h pế ườ ộ ở ứ ủ ợ  

không? Gi i thích đ  th   m c ánh sáng này.ả ồ ị ở ứ
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a. A là cây C4, B là cây C3 vì đ  th  cho th y đi m bù ánh sáng c a câyAồ ị ấ ể ủ  

cao h n đi m bù ánh sáng c a cây B và đi m bão hòa ánh sáng c aơ ể ủ ể ủ  

cây A cao h n c a cây B.ơ ủ

b. Khi c ng đ  ánh sáng  m c 20% c a x, c  cây A và cây B v nườ ộ ở ứ ủ ả ẫ  

quang h p.ợ

-  c ng đ  ánh sáng 20% c a x, cây A quang h p d i đi m bùỞ ườ ộ ủ ợ ướ ể  

ánh sáng: s n l ng s  c p t ng s  < năng l ng sinh v t s  d ngả ượ ơ ấ ổ ố ượ ậ ử ụ  

cho hô h p → s n l ng s  c p th c <0.ấ ả ượ ơ ấ ự

-  c ng đ  ánh sáng 20% c a x, cây B quang h p trên đi m bùỞ ườ ộ ủ ợ ể  

ánh sáng: s n l ng s  c p t ng s  > năng l ng sinh v t s  d ngả ượ ơ ấ ổ ố ượ ậ ử ụ  

cho hô h p → s n l ng s  c p th c >0.ấ ả ượ ơ ấ ự

0,5

 

0,2

5

0,2

5

3

1. Khi chu trình Crep ng ng l i thì cây b  ng  đ c b i NHừ ạ ị ộ ộ ở 3.  Đi u đóề  

đúng hay sai? Vì sao? 

   - Đúng. Khi chu trình Crep ng ng l i thì cây b  ng  đ c b i NHừ ạ ị ộ ộ ở 3. 

   - Vì: Chu trình Crep d ng l i ừ ạ  không có các axit h u c  đ  k t h pữ ơ ể ế ợ  

v i NHớ 3 thành axit amin  cây tính luỹ nhi u NHề 3  ng  đ c.ộ ộ
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2.  T i sao quá trình quang h p  ạ ợ ở th c v t  ự ậ C3 và th c v t  ự ậ CAM đ u bề ị 

kìm hãm do hàm l ng ôxi cao, nh ng  ượ ư ở th c v t ự ậ C3 x y ra hô h p sángả ấ  

mà th c v t ự ậ  CAM l i không có?ạ

- QH  TVCở 3 và CAM đ u b  kìm hãm b i hàm l ng Oề ị ở ượ 2 cao vì  c  2ở ả  

lo i TV này QH đ u x y ra  1 lo i l c l p có trong TB mô gi u.ạ ề ả ở ạ ụ ạ ậ

- TV C3 x y ra hô h p sáng vì có enzim c  đ nh COả ấ ố ị 2
 là rubisco, khi O2 

cao nó có ho t tính oxi hóaạ  x y ra hô h p sángả ấ

- TV CAM: enzim c  đ nh COố ị 2 đ u tiên là PEP cacboxilaza ch  có ho tầ ỉ ạ  

tính cacbôxil hóa. M t khác quá trình c  đ nh COặ ố ị 2   và kh  COử 2 có sự 

phân đ nh v  th i gian ị ề ờ  không có hô h p sáng.ấ
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4 D a trên c  s  khoa h c nào, ng i ta t o ra qu  không h t?ự ơ ở ọ ườ ạ ả ạ

- Sau khi th  tinh, phôi sẽ phát tri n thành h t và trong quá trình hìnhụ ể ạ  0,5
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thành h t, phôi s n xu t ra Auxin n i sinh, Auxin này đ c đ a vàoạ ả ấ ộ ượ ư  

b u, kích thích các t  bào b u phân chia, l n lên thành qu . ầ ế ầ ớ ả

  - Đ  t o qu  không h t, ng i ta không cho hoa th  tinh, nh  v yể ạ ả ạ ườ ụ ư ậ  

phôi sẽ không hình thành và ng i ta đã thay th  Auxin n i sinh b ngườ ế ộ ằ  

cách phun ho c tiêm Auxin (ho c  ặ ặ gibêrelin) vào b u nên b u v nầ ầ ẫ  

phát tri n thành qu . Qu  này sẽ là qu  không h t.ể ả ả ả ạ  

0,5

2. Lúa nàng th m ch  Đào là m t gi ng đ c s n th ng tr  bông vàoơ ợ ộ ố ặ ả ườ ổ  

kho nả g  tháng  10  -11  âm  l ch.ị  Theo  báo  tu i  tr  online  ngàyổ ẻ  

10/12/2010: Hàng trăm hecta lúa nàng th m ch  Đào (Long An) n mơ ợ ằ  

d c đ ng cao t c TP.HCM - Trung L ng đã không tr  bông mà theoọ ườ ố ươ ổ  

m t s  nhà khoa h c, nguyên nhân là do dàn đèn cao áp trên đ ngộ ố ọ ườ  

cao t c. Em hãy gi i thích hi n t ng trên.ố ả ệ ượ

- Lúa nàng th m ch  Đào ch  ra hoa trong th i gian kho ng tháng 10-ơ ợ ỉ ờ ả

11 âm l ch  (đi u ki n chi u sáng < 12 gi ) ị ề ệ ế ờ  Lúa nàng th m ơ là cây 

ngày ng n (th c ch t là cây đêm dài). ắ ự ấ

-  Đ ng cao t c có đèn cao áp chi u sáng su t đêm ườ ố ế ố  kéo dài th i ờ

gian chi u sáng > 12 gi  ế ờ lúa không tr  bông (do hi n t ng c m ổ ệ ượ ả

ng quang chu kỳ).ứ
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5 1. Phân bi t v n đ ng khép lá – xòe lá  cây ph ng và cây trinh n  v :ệ ậ ộ ở ượ ữ ề  

b n ch t, c  ch , tính ch t bi u hi n.ả ấ ơ ế ấ ể ệ

Cây trinh nữ Cây ph ngượ

B n ả

ch tấ

V n đ ng không sinh tr ngậ ộ ưở V n đ ng sinh tr ngậ ộ ưở

C  chơ ế Do thay đ i s c tr ng n c ổ ứ ươ ướ

c a t  bào chuyên hóa n m  ủ ế ằ ở

cu ng lá, không liên quan đ n ố ế

sinh tr ng t  bàoưở ế

Do tác đ ng c a AIA nênộ ủ  

nh h ng đ n sinh ả ưở ế

tr ng không đ u  m tưở ề ở ặ  

trên và m t d i c a lá.ặ ướ ủ

Tính 

ch t ấ

bi u ể

Nhanh h nơ

Không có tính chu kì

Ch m h nậ ơ

Có tính chu kì
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hi nệ

2. Ng i ta cho r ng, có th  s  d ng đ c đi m đ c tr ng v  l c l p vàườ ằ ể ử ụ ặ ể ặ ư ề ụ ạ  

h  s c t   th c v t đ  phân bi t cây C3 v i cây C4.ệ ắ ố ở ự ậ ể ệ ớ

a. Nh n đ nh trên là đúng hay sai? Gi i thích.ậ ị ả

b. Trình bày thí nghi m đ  ki m ch ng nh n đ nh trên.ệ ể ể ứ ậ ị

a. Nh n đ nh trên là đúng vì:ậ ị

- Cây C3 ch  có m t lo i l c l p gi ng nhau  các t  bào th t lá. Cây C4ỉ ộ ạ ụ ạ ố ở ế ị  

có hai lo i l c l p, l c l p  t  bào mô gi u có tylakoid r t phát tri n,ạ ụ ạ ụ ạ ở ế ậ ấ ể  

ít h t tinh b t; l c l p  t  bào bao bó m ch có tylakoid kém phátạ ộ ụ ạ ở ế ạ  

tri n nh ng nhi u h t tinh b t.                  ể ư ề ạ ộ

- T  l  di p l c a/b  cây C3 luôn nh  h n 3 trong khi  cây C4 luônỷ ệ ệ ụ ở ỏ ơ ở  

l n h n 3.ớ ơ

b.Thí nghi m ki m ch ng:ệ ể ứ

- D a vào t  l  di p l c a/b: Tách chi t s c t  c a lá b ng m t dung ự ỷ ệ ệ ụ ế ắ ố ủ ằ ộ

môi h u c , sau đó xác đ nh hàm l ng di p l c a và b, tính toán đ  ữ ơ ị ượ ệ ụ ể

xác đ nh t  l  di p l c a/b và đ a ra k t lu n.                                              ị ỷ ệ ệ ụ ư ế ậ  

- D a vào đ c đi m gi i ph u: C t ngang lá đ  có đ c lát c t th t ự ặ ể ả ẫ ắ ể ượ ắ ậ

m ng, x  lý m u đ  lo i b  s c t , nhu m m u b ng thu c nhu m ỏ ử ẫ ể ạ ỏ ắ ố ộ ẫ ằ ố ộ

thích h p, quan sát tiêu b n b ng kính hi n vi, cây C4 có các t  bào ợ ả ằ ể ế

bao bó m ch v i nhi u h t tinh b t nhu m màu đ m, cây C3 không ạ ớ ề ạ ộ ộ ậ

rõ màu.
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6 1. D a vào ki n th c v  quá trình phân gi i prôtêin  d  dày, hự ế ứ ề ả ở ạ ãy cho 

bi t đi u gì sẽ x y ra n u b m ion Hế ề ả ế ơ + c a t  bào đ nh (t  bào vi n) ủ ế ỉ ế ề ở 

tr ng thái: ạ

- Ho t đ ng bình th ng.ạ ộ ườ

- Không ho t đ ng. ạ ộ

- Trong tr ng thái b m ion Hạ ơ + ho t đ ng bình th ng:  T  bào đ nhạ ộ ườ ế ỉ  

(vi n) b m ion Hề ơ + vào xoang d  dày đ  k t h p v i Clạ ể ế ợ ớ - t o HCl. HClạ  

bi n đ i pepsinogen thành pepsin ho t đ ng và phân gi i proteinế ổ ạ ộ ả  

0,5
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thành các chu i polypeptit ng n.ỗ ắ

- Trong tr ng thái b m ion Hạ ơ + không ho t đ ng:  T  bào đ nh (vi n)ạ ộ ế ỉ ề  

không b m đ c ion Hơ ượ + vào xoang d  dày đ  k t h p v i ion Clạ ể ế ợ ớ - do đó 

không ho t hóa bi n đ i pepsinogen thành pepsin nên prôtêin trongạ ế ổ  

d  dày sẽ không đ c phân gi i thành các đo n polypeptit ng n.ạ ượ ả ạ ắ

0,5

2.  Khi huy t áp gi m đ t ng t thì ho t đ ng hô h p sẽ bi n đ i nhế ả ộ ộ ạ ộ ấ ế ổ ư 

th  nào? T i sao?ế ạ

- Khi huy t áp gi m đ t ng t thì ho t đ ng hô h p tăng.ế ả ộ ộ ạ ộ ấ

- Nguyên nhân:

+ Khi huy t áp gi m ế ả  V n t c máu gi m ậ ố ả  V n chuy n cung c p Oậ ể ấ 2 

và lo i th i COạ ả 2 gi m ả  L ng COượ 2 trong máu cao h n bình th ng.ơ ườ

+ S  thay đ i huy t áp + hàm l ng COự ổ ế ượ 2 cao trong máu sẽ kích thích 

các th  th  áp l c và th  th  hóa h c  cung đ ng m ch ch  và xoangụ ể ự ụ ể ọ ở ộ ạ ủ  

đ ng m ch c nh hình thành xung th n kinh chuy n v  hành t y  ộ ạ ả ầ ể ề ủ  

Các trung khu hô h p  đây sẽ tăng c ng m c ho t đ ng, đi u khi nấ ở ườ ứ ạ ộ ề ể  

ho t đ ng hô h p tích c c h n đ  lo i th i COạ ộ ấ ự ơ ể ạ ả 2 kh i máu.ỏ  
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7 1. B nh thông liên th t  tim ng i sẽ gây ra h u qu  nh  th  nào đ i ệ ấ ở ườ ậ ả ư ế ố

v i trao đ i khí  ph i và cung c p máu cho các c  quan? Gi i thích.ớ ổ ở ổ ấ ơ ả  

- M i khi 2 tâm th t co thì máu t  tâm th t trái đi vào tâm th t ph i ỗ ấ ừ ấ ấ ả

qua l  thông gi a 2 tâm th t d n đ n tăng áp l c trong tâm th t ph i.ỗ ữ ấ ẫ ế ự ấ ả

- Tăng áp l c trong tâm th t ph i gây tăng áp l c trong vòng tu n ự ấ ả ự ầ

hoàn ph i làm huy t t ng tràn ra kh i mao m ch ph i, gây ra phù ổ ế ươ ỏ ạ ổ

ph i.ổ

- Phù ph i nên trao đ i khí  ph i gi m.ổ ổ ở ổ ả

- Do m t ph n máu đi vào tâm th t ph i nên l ng máu b m lên ộ ầ ấ ả ượ ơ

đ ngm ch ch  gi m. Áp l c (huy t áp) và oxi trong máu gi m làm ộ ạ ủ ả ự ế ả

tim đ p nhanh và m nh lên. H u qu  lâu dài là suy tim và d n đ n ậ ạ ậ ả ẫ ế

l ng máu cung c p cho các c  quan gi m.ượ ấ ơ ả
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2. Hãy cho bi t các phát bi u sau đây là đúng hay sai và gi i thích.ế ể ả
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a. Máu ch y trong đ ng m ch luôn luôn là máu đ  t i và giàu Oả ộ ạ ỏ ươ 2.

b. Ng i l n có chu kỳ tim ng n h n tr  em.ườ ớ ắ ơ ẻ

c. H  tu n hoàn h  ch  thích h p cho đ ng v t có kích th c nh .ệ ầ ở ỉ ợ ộ ậ ướ ỏ

d. Khi s  l ng h ng c u gi m (ví d  khi lên núi cao) gan sẽ ti t raố ượ ồ ầ ả ụ ế  

ch t êrythrôpôiêtin tác đ ng đ n lách làm tăng quá trình t o h ngấ ộ ế ạ ồ  

c u.ầ

1. Sai. Máu trong đ ng m ch ph i là máu đ  th m, giàu COộ ạ ổ ỏ ẫ 2.

2. Sai. Tr  em có chu kỳ tim ng n h nẻ ắ ơ . Tr  em có t  l  S/V l n ẻ ỉ ệ ớ  tiêu 

hao năng l ng đ  duy trì thân nhi t cao ượ ể ệ  đ  đáp ng nhu c u cể ứ ầ ơ 

th  tim ph i đ p nhanh h n do đó chu kỳ tim ng n h n ng i l n.ể ả ậ ơ ắ ơ ườ ớ

3. Đúng. Do máu ch y trong đ ng m ch d i  ả ộ ạ ướ áp l c th pự ấ  nên máu 

không đi xa đ n các c  quan và b  ph n  xa tim ế ơ ộ ậ ở  kích th c c  thướ ơ ể 

nh .ỏ

4.  Sai.  Khi  lên  núi  cao,  th nậ  (là  ch  y u-90%)  và  gan  sẽ  ti t  raủ ế ế  

hoocmon erythropoietin tác đ ng đ n ộ ế t y x ngủ ươ  làm tăng quá trình 

t o h ng c u.ạ ồ ầ
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8 1. Albumin (kh i l ng phân t  68000Daố ượ ử ) là protein có nhi u nh tề ấ  

trong huy t t ng, chi m t i 60% t ng protein huy t t ng.ế ươ ế ớ ổ ế ươ

a.  M t  ng i  có  hàm  l ng  albumin  huy t  t ng  th p,  l ngộ ườ ượ ế ươ ấ ượ  

albumin gi m do b  h  th n. Hãy cho bi t b  ph n nào c a th n là n iả ị ư ậ ế ộ ậ ủ ậ ơ  

b  h ng c a b nh nhân này? Vì sao?ị ỏ ủ ệ

b. Ch c năng chính c a albumin là duy trì áp su t th m th u c aứ ủ ấ ẩ ấ ủ  

máu. B nh nhân b  phù chân. Tri u ch ng này do l ng huy t t ngệ ị ệ ứ ượ ế ươ  

trong máu gi m. Hãy gi i thích vì sao?ả ả

c. Có th  xác đ nh n ng đ  albumin trong huy t t ng c a b nhể ị ồ ộ ế ươ ủ ệ  

nhân b ng cách nhu m albumin làm thu c màu đ c hi u. Bi u đ  d iằ ộ ố ặ ệ ể ồ ướ  

cho bi t k t qu  h p th  c a ph c h  albumin-thu c màu  các b cế ế ả ấ ụ ủ ứ ệ ố ở ướ  

sóng khác nhau.
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D a vào bi u đ , hãy vẽ đ  th  bi u di n quang ph  h p th  c a ự ể ồ ồ ị ể ễ ổ ấ ụ ủ

albumin-thu c th   các b c sóng khác nhau khi n ng đ  albumin là ố ử ở ướ ồ ộ

2g/l.

a. B nh nhân n y b  h ng cệ ả ị ỏ u th n, vì ầ ậ ch   c u th n m i có quá trìnhỉ ở ầ ậ ớ  

l c máu t o d ch l c c u th n.ọ ạ ị ọ ầ ậ

- Bình th ng : Thành ph n d ch l c c u th n gi ng huy t t ng, ườ ầ ị ọ ầ ậ ố ế ươ

không có t  bào máu và h u nh  không có protein huy t t ng.ế ầ ư ế ươ

-  C u th n h ngầ ậ ỏ thành ph n d ch l c  có c  protein huy t  t ngầ ị ọ ả ế ươ  

(albumin)  m t  albumin  qua  n c  ti uấ ướ ể  do  v y  albumin  trongậ  

huy t t ng th p.ế ươ ấ

b. Ch c năng chính c a albumin là duy trì áp su t th m th u c a máu.ứ ủ ấ ẩ ấ ủ  

Khi l ng albumin trong huy t t ng gi m ượ ế ươ ả ASTT máu gi mả  n c ướ

trong mô đi vào máu ít, l ng huy t t ng trong máu gi m ượ ế ươ ả  phù 

chân.

c. Vẽ đ  th :ồ ị

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5
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2. M t ng i b  m c b nh tiêu ch y do nhi m khu n Escherichia coliộ ườ ị ắ ệ ả ễ ẩ  

thì ho t đ ng tim, pH máu và l ng n c ti u có thay đ i không? Gi iạ ộ ượ ướ ể ổ ả  

thích.

     - Tiêu ch y gây m t nhi u n c làm gi m huy t áp, th  th  áp l cả ấ ề ướ ả ế ụ ể ự  

 xoang đ ng m ch c nh và g c cung đ ng m ch ch  g i thông tin vở ộ ạ ả ố ộ ạ ủ ử ề 

trung khu đi u hòa tim m ch  hành não.     ề ạ ở

    - Xung th n kinh theo dây giao c m đ n tim làm tim đ p nhanh vàầ ả ế ậ  

m nh lên, đ ng th i tuy n th ng th n tăng ti t adrênalin làm timạ ồ ờ ế ượ ậ ế  

đ p nhanh và m nh lên.                        ậ ạ

    - Huy t áp gi m gây tăng ti t renin, tăng anđôsterôn, do v y tăng táiế ả ế ậ  

h p thu Naấ +  và tăng th i Hả + vào n c ti u. K t qu  là pH máu tăng.ướ ể ế ả

    - Huy t áp gi m làm áp l c l c gi m do v y l ng n c ti u gi m.ế ả ự ọ ả ậ ượ ướ ể ả  

Ngoài  ra,  ADH và anđôsterôn đ c ti t  ra  tăng c ng tái  h p thuượ ế ườ ấ  

n c nên l ng n c ti u gi m.         ướ ượ ướ ể ả

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5

9 1. T i sao khi pH máu gi m thì nút xoang nhĩ c a tim tăng c ng phát ạ ả ủ ườ

xung th n kinh?ầ

- pH máu gi mả gi m ái l c c a Hb v i oxiả ự ủ ớ đ ng cong phân li HbOườ 2 

d ch sang ph i ị ả s  l ng HbOố ượ 2 gi mả O2 trong máu gi m.ả

Th  th  hóa h c ti p nh n thông tin v  trung khu đi u hòa tim m ch ụ ể ọ ế ậ ề ề ạ

 hành não. T  đây xung th n kinh theo dây giao c m đ n h ch xoangở ừ ầ ả ế ạ  

nhĩ làm tăng c ng phát xung th n kinh. ườ ầ

2. M t nhóm noron b  tác đ ng b i ch t đ c cyanide nên gi m s n sinhộ ị ộ ở ấ ộ ả ả  

ATP.  Đi u này nh h ng nh  th  nào đ n đi n th  ngh  c a cácề ả ưở ư ế ế ệ ế ỉ ủ  

noron đó?

- B m Na-K s  d ng ATP chuy n K+ t  ngoài vào trong t  bào và Na+ ơ ử ụ ể ừ ế

t  trong ra ngoài t  bào.ừ ế

- Gi m ATP nên b m ho t đ ng kém làm K+ đi vào ítả ơ ạ ộ chênh l ch ệ

0,5

0,5
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n ng đ  K+ hai bên màng gi m.ồ ộ ả

Gi m chênh l ch n ng đ  K+ hai bên màng nên K+ đi ra ít h n làmả ệ ồ ộ ơ  

bên trong ít âm h n (gi m phân c c) ơ ả ự giá tr  đi n th  ngh  gi m.ị ệ ế ỉ ả

3. Khi n ng đ  Caồ ộ 2+  d ch ngo i bào gi m gây m  kênh Natri trên ở ị ạ ả ở

màng t  bào thì có nh h ng đ n đi n th  ngh  c a t  bào không? ế ả ưở ế ệ ế ỉ ủ ế

T i sao?ạ

- Gây m t đi n th  ngh  (m t phân c c). Do khi kênh Naấ ệ ế ỉ ấ ự + m , do n ngở ồ  

đ  Naộ + bên ngoài màng cao h n bên trong nên Naơ + mang đi n tích ệ

d ng khu ch tán vào bên trong t  bào, làm trung hoà đi n tích âm, ươ ế ế ệ

gây m t phân c c        ấ ự

4.  M t ng i u ng thu c đi u tr  b nh nh ng thu c đó có tác d ng ộ ườ ố ố ề ị ệ ư ố ụ

ph  làm tăng n ng đ  Naụ ồ ộ +  d ch ngo i bào n ron. Khi các n ron này ở ị ạ ơ ơ

b  kích thích thì đ  l n (biên đ ) c a đi n th  ho t đ ng sẽ bi n đ i ị ộ ớ ộ ủ ệ ế ạ ộ ế ổ

như th  nào? T i sao?ế ạ

- Đ  l n c a đi n th  ho t đ ng tăng lên . Do n ng đ  Na+  d ch ộ ớ ủ ệ ế ạ ộ ồ ộ ở ị

ngo i bào tăng nên khi t  bào b  kích thích thì Naạ ế ị + vào nhi u h n, làm ề ơ

tăng đ o c c và làm bên trong tích đi n d ng h n.  ả ự ệ ươ ơ

0,5

0,5

10 1. Th  vàng có t n t i su t trong th i kì mang thai  ng i ph  n  không?ể ồ ạ ố ờ ở ườ ụ ữ  

Vì sao?

- Th  vàng không t n t i trong su t quá trình mang thai. N u tr ng ể ồ ạ ố ế ứ

đ c th  tinh thì th  vàng t n t i thêm kho ng 2 tháng n a và sau đóượ ụ ể ồ ạ ả ữ  

teo đi. 

- Nguyên nhân: Trong 2 tháng đ u mang thai, nhau thai ti t hoocmonầ ế  

HCG duy trì s  t n t i c a th  vàng. T  tháng th  3 tr  đi nhau thaiự ồ ạ ủ ể ừ ứ ở  

thay th  th  vàng ti t ra prôgesteron và estrogen đ  duy trì s  phátế ể ế ể ự  

tri n c a niêm m c t  cung, đ ng th i nhau thai ng ng ti t HCG d nể ủ ạ ử ồ ờ ừ ế ẫ  

t i th  vàng teo đi.ớ ể

0,2

5

0,2

5

2. T i sao r t nhi u tinh trùng cùng t n công t  bào tr ng nhạ ấ ề ấ ế ứ ng ch  ư ỉ

có 1 tinh trùng chui đ c vào tr ng trong  quá trình th  tinh?ượ ứ ụ

Do có các c  ch  ngăn c n không cho tinh trùng khác xâm nh p vào tơ ế ả ậ ế 
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bào tr ng trong quá trình th  tinhứ ụ

 - C  ch  ngăn c n nhanh:  Khi tinh trùng g n v i màng t  bào tr ng ơ ế ả ắ ớ ế ứ

làm bi n đ i đi n th  màng  t  bào tr ng, giúp ngăn c n nhanh ế ổ ệ ế ở ế ứ ả

không cho tinh trùng khác xâm nh p vào t  bào tr ng.ậ ế ứ

- C  ch  ngăn c n lâu dài: S  bi n đ i đi n th  màng gây gi i phóngơ ế ả ự ế ổ ệ ế ả  

Ca2+  t  l i n i ch t c a t  bào tr ng và gi i phóng d ch h t v  vàoừ ướ ộ ấ ủ ế ứ ả ị ạ ỏ  

trong khe gi a màng sinh ch t và màng sáng. Các enzim trong d chữ ấ ị  

h t v  gây ra ph n ng c ng màng sáng l i không cho tinh trùng khácạ ỏ ả ứ ứ ạ  

xâm nh p vào t  bào tr ng         ậ ế ứ

0,2

5

0,2
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